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CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Quầy tiếp nhận (2200 x 750 x 1100)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Có 03 ngăn kéo bàn phím.
- Mặt đá granite.
- Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp bằng nhựa.
- Ốp các mảng inox trang trí phía trước quầy.
- Phụ kiện: 06 ray kéo.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo 03 bục để CPU (theo kích thước thực tế).
	
	
	cái
	1
	
	

	2
	Hộc tủ di động (450 x 400 x 600)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Tủ có 03 hộc kéo có khóa.
- Phụ kiện: 03 cặp ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa trung tâm.
- Chân có bánh xe di chuyển dễ dàng.
	
	
	cái
	2
	
	

	3
	Tủ vật tư (750 x 400 x 2000)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm, 2 cánh dưới vát cạnh trên.
- Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
	
	
	cái
	2
	
	

	4
	Bàn làm việc (700 x 600 x 750)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, mặt dày 25mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.
- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng dài.
- Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp bằng nhựa.
- Phụ kiện: 02 ray kéo.
- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.
- Kèm theo bục để CPU (theo kích thước thực tế).
	
	
	cái
	1
	
	

	5
	Locker sắt 12 ngăn (915 x 450 x 1830)mm
	- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 12 khoang để đồ.
- Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc.
- Tương đương tủ locker sắt mã TU983-3K The One.
	
	
	cái
	3
	
	

	6
	Ghế đôn inox (Ø310x450)mm
	- Đệm ghế:
  + Lõi ván ép dày 9mm, lót nệm mút D15 dày 20mm.
  +  Mặt trên bọc simili màu xanh (theo màu của bệnh viện) khổ 1m4 x 1m nặng >= 900gram. Bề mặt sau khi bọc simili phải phẳng, không bị nhăn, đùn cạnh. Mặt dưới ốp lót che mặt ván bằng simili màu xanh giống mặt trên.
- Khung ghế bằng thép không gỉ 304, dày ≥1,2mm,
  + Vòng tròn trên đường kính 160mm, vòng dưới đường kính 200mm.
  + Chân có 04 thanh chống, có nút bọc chân chống ồn/trượt được bắt ốc vít vào chân ghế. Ốc vít ren nhuyễn, vít 5mm, dài 8mm.
- Mặt nệm lọt lòng trong khung inox.
	
	
	cái
	30
	
	

	7
	Bàn sạc điện thoại (5290 x 420 x 560)mm
	- Gỗ nhựa dày 9mm, mặt thấy phủ laminate màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Bàn sạc được bắt cố định lên tường hiện hữu. Khoét lỗ âm ổ điện (ổ điện do Bệnh viện cấp).
	
	
	Cái
	1
	
	

	8
	Cánh cửa tủ (700 x 1023)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ cùng màu với tủ hiện hữu.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Phụ kiện: 02 cặp tay nắm, 02 ổ khóa, 12 bản lề.
- Lắp vào tủ hiện hữu.
	
	
	bộ
	2
	
	

	9
	Ngăn kệ (1190 x 265)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.
- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.
- Gia cố lên tường/vách hiện hữu.
	
	
	cái
	2
	
	

	10
	Hộp đèn 01 mặt (1800 x 80 x 1000)mm
	- Lưng ốp aluminium màu trắng dày 3mm, mặt ốp mica trắng sữa dày 5mm, nội dung cắt dán decal đỏ.
[bookmark: _GoBack]- Mặt hông ốp thanh nhôm U định hình bản rộng 80mm, dày >= 1.2mm, ghép góc vát 45o.
- Sử dụng đèn LED module:
  + Màu sắc: ánh sáng trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước module: 67 x 16 mm.
  + Công suất: 1.5W/module.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn điện:
  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.
  + Điện áp ra danh định: 12V.
  + Công suất: 300W.
  + Chế độ làm mát: Fan.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Gia cố lên vách kính hiện hữu.
- Các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
	
	
	cái
	1
	
	

	11
	Decal in kỹ thuật số
	- Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu.
- File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện.
	
	
	m2
	8
	
	

	12
	Bảng tên phòng 1 mặt (320 x 100)mm
	- Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
- Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
- Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn giống màu bệnh viện đang sử dụng.
- Pát nhôm U bắt vít lên tường.
	
	
	cái
	1
	
	

	13
	Bảng tên 1 mặt thả treo
(400 x 135)mm
	- Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.
- Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.
- Nội dung cắt dán decal trắng.
- Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn giống màu bệnh viện đang sử dụng.
- Dây treo dạng cáp có chiều dài phù hợp với vị trí lắp đặt, bắt lên trần thạch cao, có thanh dằn bằng thép không gỉ phía trên trần.
	
	
	cái
	1
	
	

	14
	Hộp đèn 02 mặt thả treo (1100 x 600 x 100)mm
	- 02 mặt ốp mica trắng sữa dày 5mm, nội dung cắt dán decal đỏ.
- Mặt hông ốp thanh nhôm U định hình bản rộng 80mm, dày >= 1.2mm, ghép góc vát 45o.
- Sử dụng đèn LED module:
  + Màu sắc: trắng.
  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).
  + Kích thước module: 67 x 16 mm.
  + Công suất: 1.5W/module.
  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.
  + Module LED được phủ keo chống nước.
- Nguồn điện:
  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.
  + Điện áp ra danh định: 12V.
  + Công suất: 300W.
  + Chế độ làm mát: Fan.
- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.
- Thanh treo bằng ống thép không gỉ dày >=1,2mm, đường kính 25mm, chiều cao phù hợp với vị trí gắn bảng. Gia cố bằng bulong lên khung canopy hiện hữu.
- Các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).
	
	
	cái
	1
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển
và các chi phí liên quan khác
	


· Yêu cầu báo giá:
Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.

	
	Ngày … tháng … năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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